
TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 1. 1-1992. 

 
 

MỤC LỤC 
 Thông báo hội nghị lần 2 BCHTƯ Đảng (khóa VII). 

Xã luận - Phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh 
tế - xã hội năm 1992. 
ĐỖ MƯỜI - Cải cách một bước bộ máy nhà nước 
và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với nhà nước. 

3 
6 
 

10 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - LÝ 
LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

TRẦN XUÂN TRƯỜNG - Để góp phần bảo vệ và 
phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
LÊ TRUNG NGUYỆT - Về tính chỉnh thể của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. 
HOÀNG CHÍ BẢO - Con người - vấn đề trung tâm 
của chính sách xã hội. 

18 
 

22 
 

26 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI HỒ NGỌC ĐẠI - Phạm trù cá nhân. 
PHẠM NGỌC PHONG - Lãi suất ngân hàng và cơ 
chế thị trường. 

30 
35 

Ý KIẾN VÀ KINH NGHIỆM ĐÀO TRÍ ÚC - Một số vấn đề cơ bản về hiến pháp. 
MAI TIỆP - Qua đại hội đảng bộ các cấp vòng hai. 
VŨ NGỌC BÌNH - Vấn đề dân số và giáo dục dân 
số ở Việt Nam.  
CAM DUY HẠ - Cạnh tranh hàng nội - hàng ngoại ở 
thị trường nước ta. 

39 
42 
45 
 

48 

THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP LÊ ĐIỀN - Những vấn đề kinh tế - xã hội ở miền 
núi. 

51 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN PHAN DOÃN NAM - Thế giới năm 1991. 
Bà NGÔ BÁ THÀNH - Một nước Mỹ mà nhiều 
người không biết đến. 

54 
56 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI MICHIO KAKU - Không có sữa và mật ong trong 
tương lai của Liên Xô. 

61 



CONTENTS 
Communiqué of the 2nd Plenum of the 7th Party Central Committee. Editorial - Striving to 
implement the socio-economic tasks of 1992. ĐỖ MƯỜI - A futher step in reforming the State 
apparatus and renovating the Party’s leadership over the State. TRẦN XUÂN TRƯỜNG - 
Contributing to preserve and develop Marxism - Leninism. LÊ TRUNG NGUYỆT - On the all-
embracing character of Marxism - Leninism. HOÀNG CHÍ BẢO - Man - the central problem of 
social policy. HỒ NGỌC ĐẠI - The personal category. ĐÀO TRÍ ÚC - Some fundamental 
problems concerning the Constitution. VŨ NGỌC BÌNH - Population and population 
education in Vietnam. PHAN DOÃN NAM - The world in 1991. NGÔ BÁ THÀNH - An 
America unknow to many. 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 2. 2-1992. 

 
 

MỤC LỤC 
XÃ LUẬN Độc lập tự chủ, tự lực tự cường xây dựng và bảo 

vệ đất nước. 
3 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - LÝ 
LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

ĐOÀN CHƯƠNG - Bài học thời đại. 
SÓNG TÙNG - Vì sao chủ nghĩa xã hội hiện thực ở 
Đông Âu và Liên Xô sụp đổ? 
NGÔ ĐÌNH GIAO - Cơ chế thị trường có sự quản lý 
của nhà nước. 
*** Quán triệt các quan điểm cơ bản của Đảng 
trong công tác báo chí, xuất bản. 

5 
10 
 

14 
 

18 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI NGUYỄN VĂN ĐỘNG - Vấn đề nhà nước pháp 
quyền. 
TRẦN ĐÌNH HUỲNH - Uy tín chính trị của đảng. 
LÊ VĂN TUẤN - Thực trạng và xu hướng biến đổi 
của cơ cấu xã hội, dân cư. 
PHẠM VĂN NGHIÊN - Thông tin trong nền kinh tế 
thị trường. 
HOÀNG CÔNG - Chính trị học là gì? 

22 
 

26 
29 
 

34 
 

36 

Ý KIẾN VÀ KINH NGHIỆM HÀ MẠNH TRÍ - Tăng cường kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật trong lĩnh vực kinh tế. 
VƯƠNG CƯỜNG - Xây dựng kinh tế hộ gia đình 
thành đơn vị sản xuất hàng hóa. 
PHƯƠNG HẠNH - Quan hệ giữa đảng bộ, chính 
quyền và đoàn thể ở xã Đông Thạnh. 
DOÃN HUỀ - Sản xuất hàng hóa ở đồng bằng sông 
Cửu Long. 

40 
 

44 
 

47 
 

49 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG NHỊ LÊ - Phù… suy! 53 

THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP THANH CAO - Cần quan tâm hơn nữa đến công 
tác đảng ở nước ngoài. 
HÀ VĂN THÙY - Nông nghiệp của thế kỷ 21. 

54 
 

56 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN VŨ HIỀN - Về tư bản chủ nghĩa hiện đại. 59 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI *** Nguyên nhân Liên Xô sụp đổ. 62 



CONTENTS 
Editorial - Building and defending our country in the spirit of independence, sovereignty and 
self-reliance. ĐOÀN CHƯƠNG - A lesson of the era. SÓNG TÙNG - Why has realistic 
socialism in Europe and the Soviet Union disintegrated? NGÔ ĐÌNH GIAO - On market 
mechanism with the State management. *** Thoroughly grasping the basic viewpoints of the 
Party relating to the press and publication. NGUYỄN VĂN ĐỘNG - Some real situations and 
changing tendencies in our social structure and population. HÀ MẠNH TRÍ - Strengthening 
the control over the observance of the law in the economic field. VƯƠNG CƯỜNG - Making 
household economy a source of goods production. VŨ HIỀN - On modem imperialism. 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 3. 3-1992. 

 
 

MỤC LỤC 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - LÝ 
LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

LÊ XUÂN LỰU - Bản chất cách mạng và khoa học 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
SONG THÀNH - Để tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự 
trở thành kim chỉ nam cho hành động. 
HOÀNG THẾ LIÊN - Mấy vấn đề pháp lý của kinh 
tế thị trường ở nước ta. 
NGUYỄN KHẮC HIỀN - Tạo vốn và nâng cao hiệu 
quả đầu tư xây dựng cơ bản 
NGUYỄN ĐÌNH LUÂN - Quan hệ chính trị quốc tế 
hiện nay. 

3 
 

8 
 

11 
 

14 
 

18 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI TÔ NGỌC THANH - Chung quanh vấn đề “di sản 
văn hóa”. 
NGUYỄN LINH KHIẾU - Ý nghĩa của nhu cầu, lợi 
ích và tri thức đối với hoạt động của con người. 
TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG - Mô hình văn hóa gia 
đình nông thôn hiện nay. 

21 
 

24 
 

28 

Ý KIẾN VÀ KINH NGHIỆM BÌNH MINH - Làm tốt công tác vận động cộng đồng 
người Việt ở nước ngoài. 
PHAN THU - Suy nghĩ từ mô hình tổ chức bộ đội 
kinh tế - quốc phòng của một số địa phương. 
NGUYỄN VĂN THẢO - Vai trò của nhà nước trong 
quản lý nền kinh tế thị trường.  
NGUYỄN VĂN LỘC - Nghĩ về kỷ cương, phép 
nước. 
VŨ PHÒNG - Đảng bộ Thái Bình trưởng thành 
trong đổi mới. 
HỮU ĐỨC - Giải quyết việc làm cho người lao 
động ở công ty thảm hàng Kênh - Hải Phòng. 

32 
 

35 
 

39 
 

42 
 

44 
 

47 

HỘI THẢO KHOA HỌC - 
THỰC TIỄN 

Về tổ chức liên hiệp xí nghiệp quốc doanh. 51 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG TÙNG LƯƠNG - Cơ chế nói ngược. 56 

THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP HUỲNH TƯ - Thực hiện chế độ phá sản xí 
nghiệp quốc doanh. 

58 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN ĐINH NHO LIÊM - Việt Nam trong xu thế chung 
của châu Á - Thái Bình Dương. 
TRỊNH DÂN - Nông nghiệp Trung Quốc sau khi 
khoán đến hộ. 

60 
 

62 



CONTENTS 
LÊ XUÂN LỰU - The rovolutionary and scientific nature of Marxism - Leninism. SONG 
THÀNH - Let Ho Chi Minh’s thinking become the lodestar of activity. HOÀNG THẾ LIÊN - 
Some legal problems regarding the market economy in Vietnam. NGUYỄN KHẮC HIỀN - 
Creating capital and raising the efficiency of investment in capital construction. NGUYỄN 
ĐÌNH LUÂN - Current international political relations. TÔ NGỌC THANH - Thoughts on the 
issue of “cultural relics”. TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG - Patterns of current family culture in the 
countryside. BÌNH MINH - To successfully mobilize the overseas Vietnamese community. 
PHAN THU - Issues arising from the organization of the model of economy - national defence 
soldiers in some localities. Science - Reality serminar - On the organization of unions of State 
enterprises. ĐINH NHO LIÊM - Vietnam and historical trends in the Asia - Pacific region. 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 4. 4-1992. 

 
 

MỤC LỤC 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - LÝ 
LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

THÁI NINH - Những đòi hỏi mới đối với công tác tư 
tưởng. 
HOÀNG TÙNG - Quá trình hình thành tư tưởng Hồ 
Chí Minh và giá trị chỉ đạo đối với cách mạng Việt 
Nam. 
NGUYỄN DUY QUÝ - Vấn đề xây dựng nhà nước 
pháp quyền ở nước ta. 
NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Vì sao Đảng Cộng Sản 
Liên Xô tan rã? 

3 
 

8 
 
 

14 
 

18 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI LÊ HỘI - Hướng xây dựng mô hình kinh tế của 
nước ta. 
TRẦN BÌNH TRỌNG - MAI NGỌC CƯỜNG - Cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. 
ĐỖ HUY - Văn hóa - các phản giá trị và sự gia tăng 
nhiệt độ. 

23 
 

26 
 

31 

Ý KIẾN VÀ KINH NGHIỆM VŨ XUÂN KIỀU - Chế độ cổ phần và việc cổ phần 
hóa một bộ phận xí nghiệp quốc doanh. 
TRẦN ĐỨC - Sự kiện An Giang. 
VĂN TẠO - Kết hợp truyền thống và hiện đại trong 
xây dựng và quản lý chính quyền. 
BẢO ĐỊNH GIANG - Sống nhân nghĩa - một truyền 
thống cực kỳ tốt đẹp cần giữ gìn và phát huy. 
NGÔ ĐĂNG TRI - Về việc nghiên cứu và thể hiện 
toàn diện lịch sử của Đảng. 

35 
 

40 
43 
 

46 
 

49 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG NGUYỄN TIẾN - Công bằng. 52 

THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP THANH THANH - Học tập tính nghiêm khắc của Lê-
nin. 
BÙI CÔNG HÙNG - Để phát huy sự đóng góp của 
trí thức Việt kiều. 

54 
 

55 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN LÊ TỊNH - “Tư duy chính trị mới” là gì? 
VŨ HIỀN - Thế giới sau Liên Xô sụp đổ/ 

57 
60 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI ALVIN TOFFLER - Thăng trầm quyền lực. 63 



CONTENTS 
THÁI NINH - New requirements for ideological work. HOÀNG TÙNG - The process of 
shaping Ho Chi Minh’s thought - and its value in the guidance of the Vietnamese revolution. 
NGUYỄN DUY QUÝ - The problem of building a jurisdical State in our country. NGUYỄN 
PHÚ TRỌNG - Why did the Communist Party of the Soviet Union disintegrate? LÊ HỘI - 
Orientation for building an economic pattern in our country. TRẦN BÌNH TRỌNG - MAI 
NGỌC CƯỜNG - Market mechanism with state management. ĐỖ HUY - Culture - Its 
counter-values and the acceleration of temperature. VŨ XUÂN KIỀU - The system of shares 
and the problem of changing parts of our State-run enterprises into joint-stock companies. 
TRẦN ĐỨC - The An Giang incident. VĂN TẠO - Combining the traditional with the modern 
in building and managing the administration. LÊ TỊNH - What’s is “new political thingking”? 
VŨ HIỀN - The world after the collapse of the Soviet Union. 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 5. 5-1992. 

 
 

MỤC LỤC 
XÃ LUẬN Hiến pháp năm 1992 - Hiến pháp của sự nghiệp đổi 

mới. 
ĐỖ MƯỜI - Sửa đổi hiến pháp, xây dựng nhà nước 
pháp quyền Việt Nam, đẩy mạnh sự nghiệp đổi 
mới. 

3 
 

6 

KỶ NIỆM LẦN THỨ 102 
NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH 
HỒ CHÍ MINH. 

ĐÀO DUY TÙNG - Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ 
Chí Minh. 
HÀ HUY GIÁP - Một vài suy nghĩ về tư tưởng Hồ 
Chí Minh. 
THÀNH DUY - Hạt nhân biện chứng trong phương 
pháp tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh. 

12 
 

16 
 

19 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - LÝ 
LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

NGUYỄN ĐĂNG QUANG - Chủ nghĩa xã hội - giải 
phóng và phát triển. 
KHỔNG DOÃN LỢI - Phải chăng đấu tranh giai cấp 
là giáo điều? 
LÊ XUÂN VŨ - Văn hóa trong sự phát triển kinh tế. 

24 
 

27 
 

31 

Ý KIẾN VÀ KINH NGHIỆM TRƯƠNG MỸ HOA - Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 
với việc đổi mới hoạt động. 
THANH SƠN - Sử dụng có hiệu quả các thành 
phần kinh tế. 
LÊ ĐÌNH THẮNG - Vai trò của kinh tế hộ nông dân 
tronq quá trình phát triển nền nông nghiệp hàng 
hóa. 
NGUYỄN VĂN CHÂU - Vấn đề tài chính đối với văn 
hóa - xã hội trong tình hình hiện nay. 

35 
 

39 
 

43 
 
 

47 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI LA CÔN - Vài suy nghĩ chung quanh vấn đề cho 
phát triển thành phần kinh tế tư bản tư nhân ở 
nước ta. 
NHẬT TÂN - Giải quyết hợp lý vấn đề sở hữu để 
bảo đảm các quan hệ lợi ích kinh tế. 

51 
 
 

55 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG NHI LÊ - Gióng một… tiếng chuông! 58 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN LÊ CHÚC - Chính quyền Mỹ: tham nhũng và… 
bê bối. 

60 



CONTENTS 
The 1992 Constitution - The Constitution of renovation. ĐỖ MƯỜI - Revising the Constitution, 
building a law-governed State and promoting renovation. The 102nd Anniversary of president 
Ho Chi Minh’s birth. ĐÀO DUY TÙNG - Contribution to a better understanding of Ho Chi 
Minh’s thought. THÀNH DUY - The dialectical nucleus of President Ho Chi Minh’s method of 
thinking. NGUYỄN ĐĂNG QUANG - Socialism - Emancipation and development. KHỔNG 
DOÃN LỢI - Is class struggle a dogma? LÊ XUÂN VŨ - Culture in economic development. 
TRƯƠNG MỸ HOA - The Vietnam Women’s Union and the renewal in tis activities. THANH 
SƠN - To make good use of all components of the economy.  LA CÔN - On the private 
capitalist economic sector to be developped in our country. NHẬT TÂN - Rationally solving 
the problem of ownership with a view to ensuring economic interests. LÊ CHÚC - The 
American administration: corruption and scandals. 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 6. 6-1992. 

 
 

MỤC LỤC 
XÃ LUẬN Nắm vững các quan điểm  cơ bản của Đả ng về 

công tác lý luận. 
3 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - LÝ 
LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

NGUYỄN ĐỨC BÌNH - Về công tác lý luận trong 
giai đoạn hiện nay. 
NGUYỄN DUY QUÝ - Khoa học xã hội với công 
cuộc đổi mới. 
LÊ HỮU NGHĨA - Quan hệ giữa lý luận và chính trị. 
BÙI PHAN KỲ - Tư tưởng Hồ Chí Minh: sự hợp lưu 
hai dòng cách mạng lớn của thời đại. 
TIẾN HẢI - Nước lấy dân làm gốc - nét chủ đạo 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

5 
 

16 
 

21 
24 
 

29 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI HOÀNG ĐẠT - Bàn thêm về điều tiết kế hoạch và 
thị trường. 
HOÀNG ANH NGUYÊN - Cơ chế thị trường - đôi 
điều bàn ngược. 

33 
 

36 

Ý KIẾN VÀ KINH NGHIỆM NGUYỄN THANH TUẤN - Môi trường xã hội của 
khoa học và công nghệ ở nước ta. 
TRẦN DUY KHANG - ĐINH XUÂN LÝ - Đổi mới 
phương pháp giảng dạy lý luận Mác - Lê-nin trong 
các trường đại học, cao đẳng. 
HUY DÙNG - Những kinh nghiệm đáng quý. 
HƯNG NGHIÊM - Hợp tác xã nông nghiệp ở 
Quảng Nam - Đà Nẵng: bức tranh rõ nét. 

39 
 

42 
 
 

44 
48 

HỘI THẢO KHOA HỌC - 
THỰC TIỄN 

Thanh niên phấn đấu gia nhập Đảng. 51 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG NGUYỄN VĂN LỘC - Khen chê thời nay. 56 

THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP Tiến sĩ T.Q. Đ  - Về trật tự thế giới mới. 57 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI DỤ PHẦM CĂN - Trào lưu kinh tế tự do hiện đại 
ở phương Tây. 

59 



CONTENTS 
Grasping the Party’s principal viewpoints on theoretical work. NGUYỄN ĐỨC BÌNH - On 
theoretical work in the present stage. NGUYỄN DUY QUÝ - The social sciences in the light of 
renovation. LÊ HỮU NGHĨA - The relationship between theory and politics. BÙI PHAN KỲ - 
Ho Chi Minh’s thought - the merging of the two great revolutionary currents of the era. TIẾN 
HẢI - People constitute the basis’-an outstanding feature in Ho Chi Minh’s thought. HOÀNG 
ĐẠT - Further discussions on planning and market regulation. HOÀNG ANH NGUYÊN - The 
market system and some opposing arguments. NGUYỄN THANH TUẤN - Social background 
to science and technology in Vietnam. TRẦN DUY KHANG - ĐINH XUÂN LÝ - Renovating 
methods of teaching Marxist - Leninist theory in universities and colleges. * Young people’s 
endeavours to gain admittance to the Communist Party of Vietnam. 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 7. 7-1992. 

 
 

MỤC LỤC 
 Thông báo hội nghị lần 3 BCHTƯ Đảng (khóa VII). 

LÊ PHƯỚC THỌ - Những nhiệm vụ cấp bách đổi 
mới và chỉnh đốn Đảng. 
TRẦN ĐÌNH HUỲNH - Tư tưởng của Hồ Chí Minh 
về đảng cầm quyền. 
NGUYỄN KIM ĐỈNH - Quan hệ giữa số lượng và 
chất lượng đảng viên. 
TRẦN ĐÌNH HOAN - Công tác thương binh - liệt sĩ 
trong tình hình mới. 
PHẠM SONG - Đổi mới và phát triển nền y tế nước 
ta. 
*** Bầu ra một Quốc hội có chất lượng mới. 

3 
6 
 

13 
 

18 
 

21 
 

25 
 

28 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI NGUYỄN SINH CÚC - Quyền sở hữu và quyền sử 
dụng ruộng đất. 
HOÀNG THẾ LIÊN - Về sở hữu tư nhân đối với tư 
liệu sản xuất ở nước ta hiện nay. 
HOÀNG NGỌC HÒA - Phát triển thị trường tiền tệ - 
tín dụng. 
HỒ VĂN THÔNG - Chính trị và xây dựng khoa học 
chính trị. 

30 
 

33 
 

37 
 

40 

Ý KIẾN VÀ KINH NGHIỆM PHAN HOAN - Công tác quốc phòng toàn dân trên 
địa bàn Quân khu 5. 
SƠN THÀNH - Phát triển kinh tế hàng hóa ở Tây 
Nguyên. 
NHỊ LÊ - Bà Rịa - Vũng Tàu đánh thức những tiềm 
năng. 
VÕ ĐĂNG THIÊN - Mô hình văn hóa Hải Hậu qua 
thử thách của thời gian. 

43 
 

45 
 

48 
 

51 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG NGUYỄN THỤ TRỌNG - Thư tay. 55 

ĐỌC SÁCH VŨ HIỀN - “Thời cơ” đâu dễ “chớp”. 56 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI GIÊM-PI-TƠ-RÁT - Chủ nghĩa xã hội: những cáo 
phó quá sớm. 

60 



CONTENTS 
Communiqué of the 3rd Plenum of the 7th Party Central Committee. LÊ PHƯỚC THỌ - Some 
urgent tasks for the renovation and reorganization of the Party. TRẦN ĐÌNH HUỲNH - Ho Chi 
Minh’s thought on the party in power. NGUYỄN KIM ĐỈNH - The relationship between 
quantity and quality of Party members. TRẦN ĐÌNH HOAN - The work for war invalids and 
martyrs in the new contesx. PHẠM SONG - Renovation and development in our public health 
service. *** For a new and effective National Assembly. NGUYỄN SINH CÚC - On the 
ownership and use of land. HOÀNG THẾ LIÊN - On the private possession to wards means 
of production in our country at present. HOÀNG NGỌC HÒA - Developing the currency - 
credit market. HỒ VĂN THÔNG - The national defence work of the entire people at the 5th 
Military Zone. SƠN THÀNH - Developing the economy of commodities in the Wester High 
Plateaux. VŨ HIỀN - “Oportunity”, it is hard to “seize”! 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 8. 8-1992. 

 
 

MỤC LỤC 
 ĐỖ MƯỜI - Thời cuộc hiện nay và nhiệm vụ của 

chúng ta. 
NÔNG ĐỨC MẠNH - Mấy vấn đề bức thiết đối với 
các vùng dân tộc thiểu số hiện nay. 
NGUYỄN VĂN TƯ - Nghị quyết Đại hội VII của 
Đảng và hoạt động của công đoàn. 

3 
 

11 
 

15 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - LÝ 
LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Đảng cầm quyền: quan 
niệm và phương thức lãnh đạo. 
CHU THÀNH - Dân chủ đại diện - phương thức chủ 
yếu thực hiện quyền lực của nhân dân. 
PHẠM XUÂN NAM - Văn hóa và một số vấn đề 
phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. 
BÙI NGỌC TRÌNH - Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
thắng lợi của cuộc CMT8. 

19 
 

23 
 

28 
 

33 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI QUANG CẬN - Giai đoạn mới của chủ nghĩa xã hội. 
LƯU HÀ VĨ - Vấn đề sở hữu: cách tiếp cận hệ 
thống. 

36 
40 

Ý KIẾN VÀ KINH NGHIỆM NGUYỄN THẾ PHẤN - Một số vấn đề về mối quan 
hệ giữa lý luận và chính trị. 
LÊ VINH DANH - Từ hoạt động của kinh tế ngoài 
quốc doanh ở Tp. Hồ Chí Minh. 
NGUYỄN ĐÌNH TÙNG - Xây dựng mô hình quản lý 
thống nhất ngân sách nhà nước. 

46 
 

49 
 

53 

ĐIỀU TRA NGUYỄN PHƯƠNG - Đời sống và việc làm của 
đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta. 

57 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG DƯƠNG VŨ - Cớ sao ông buồn? 60 

THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP PHAN VĂN ĐĂNG - Để thực hành đổi mới và 
chỉnh đốn đảng. 

61 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI *** Hồi ký của ông Ê-rích Hô-nếch-cơ. 63 



CONTENTS 
ĐỖ MƯỜI - Present times and our task. NÔNG ĐỨC MẠNH - Some urgent problems 
currently facing ethnic minorities. NGUYỄN VĂN TƯ - Resolution of the 7th National 
Congress of tehe Communist Party and Trade Union activities. NGUYỄN PHÚ TRỌNG - The 
Party seizes power: concepts and mode of leadership. CHU THANH - Democracy and 
representativeness - the essential mode of implementing people’s power. PHẠM XUÂN NAM 
- Culture and some problems in socio - economic development in this country. BÙI NGỌC 
TRÌNH - Marxism - Leninism and the victory of the August Revolution. QUANG CẬN - New 
stage of socialism. LƯU HÀ VĨ - The issue of ownership: a systematic approach. NGUYỄN 
THẾ PHẤN - Some problems regarding the relationship between theory and politics. LÊ VINH 
DANH - From activities of the non-State economic sector in Ho Chi Min city. NGUYỄN 
PHƯƠNG - Living standards and employment among ethnic minority people in our country. 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 9. 9-1992. 

 
 

MỤC LỤC 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - LÝ 
LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

BÙI THIỆN NGỘ - Bảo vệ an ninh quốc gia trong 
tình hình mới. 
NGUYỄN TẤN TRỊNH - Phát triển thủy sản Việt 
Nam thời kỳ 1991 - 2000. 
TRẦN THẾ THÔNG - Nông nghiệp Việt Nam trong 
thập kỷ tới. 
ĐÀO THẾ TUẤN - Tăng trưởng kinh tế và công 
bằng xã hội. 
TÔ XUÂN DÂN - Khả năng hội nhập của nền kinh 
tế Việt Nam với nền kinh tế thế giới. 
KHỔNG DOÃN HỢI - Về chủ nghĩa tư bản nhà 
nước. 
SÓNG TÙNG - Đi lên chủ nghĩa xã hội là một tất 
yếu lịch sử. 

3 
 

8 
 

12 
 

17 
 

21 
 

24 
 

29 

Ý KIẾN VÀ KINH NGHIỆM LÊ XUÂN VŨ - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa 
nghệ thuật. 
ANH ĐỨC - Mấy ý nghĩ trước hiện tình văn học. 
VŨ QUẦN PHƯƠNG - Trách nhiệm công dân của 
người cầm bút. 
TRỊNH ĐÌNH KHÔI - Quản lý văn hóa văn nghệ 
trong điều kiện kinh tế thị trường. 

33 
 

38 
41 
 

43 

ĐIỀU TRA NGUYỄN SINH - Sự phân hóa giàu nghèo ở nông 
thôn hiện nay 

48 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG VŨ LÂN - Không “đánh mất” mình. 52 

THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP NGUYỄN TRỌNG ĐIỀU - Cần lựa chọn, bố trí đúng 
cán bộ quản lý kinh tế. 

53 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN LÊ TỊNH - Các nước đang phát triển trong bối 
cảnh mới của quốc tế. 
TRƯƠNG MINH DỤC - Vì sao liên bang nhiều 
dân tộc ở Liên Xô tan rã? 

54 
 

57 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI GHEN-NA-ĐI Ô-XI-PỐP - Nước Nga bị đẩy 
xuống đáy vực thöïc hieänẳm. 

60 



CONTENTS 
BÙI THIỆN NGỘ - Protection of national security in the new situation. NGUYỄN TẤN TRỊNH 
- Development of Vietnamese aquatic produce during the years 1991 - 2000. TRẦN THẾ 
THÔNG - Vietnamese agriculture in the coming decade. ĐÀO THẾ TUẤN - Strengthening of 
the economy and social equity. TÔ XUÂN DÂN - Potential for the Vietnamese economy to 
integrate into the world economy. KHỔNG DOÃN HỢI - On State capitalism. SÓNG TÙNG - 
Advancing to socialism is a historical neccessity. LÊ XUÂN VŨ - Ho Chi Minh’s thoughts on 
culture and the arts. ANH ĐỨC - Some reflections on the present situation of literature. VŨ 
QUÂN PHƯƠNG - Civil responsibility of writers. TRỊNH ĐÌNH KHÔI - Control of culture, 
literature and the arts in market economic conditions. LÊ TỊNH - The developing countries in 
the new international context. TRƯƠNG MINH DỤC - What made the Soviet Union break 
up? 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 10. 10-1992. 

 
 

MỤC LỤC 
KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC 
HỘI KHÓA IX 

ĐỖ MƯỜI - Xây dựng nhà nước pháp quyền thự 
sự của dân, do dân và vì dân. 

3 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - LÝ 
LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

NGUYỄN HÀ PHAN - Một số vấn đề về xây dựng 
nông thôn mới. 
SONG THÀNH - Chủ tịch Hồ Chí Minh - người xác 
lập những nguyên lý cơ bản về nhà nước dân chủ 
ở nước ta. 
NGUYỄN DUY GIA - Cải cách một bước bộ máy 
nhà nước ta. 
NGUYỄN VĂN THẢO - Đổi mới sự lãnh đạo của 
đảng đối với nhà nước. 
NGUYỄN THẾ UẨN - Mấy vấn đề về kinh tế đối 
ngoại. 

15 
 

21 
 
 

25 
 

29 
 

32 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI THIỆN NHÂN - Định hướng xã hội chủ nghĩa. 
XUÂN CANG - Thực trạng giai cấp công nghiệp và 
giải pháp công đoàn. 
NGUYỄN THANH TUẤN - Đổi mới phương pháp 
nghiên cứu lý luận Mác - Lê-nin. 

35 
38 
 

43 

Ý KIẾN VÀ KINH NGHIỆM VŨ HUY ANH - Viết cái gì? Câu hỏi mới thật bức 
xúc. 
QUỲNH UYỂN - Nhận thức và vận dụng lý luận vào 
thực tiễn. 
PHẠM THẮNG - Con đường phát triển của một đơn 
vị kinh tế quốc doanh. 

47 
 

49 
 

53 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG BÙI TIẾN SINH - Yêu nên tốt - ghét có nên… xấu. 
NGUYỄN TRỌNG THỤ - Câu chuyện quanh bài 
báo “Cớ sao ông buồn?”. 

56 
57 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN LÊ BÁ THUYÊN - Những vấn đề mấu chốt trong 
chiến lượng toàn cầu mới của Mỹ. 
VÕ THỦ PHƯƠNG - Campuchia: khúc quanh 
của con đường hòa bình. 

58 
 

60 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Lý luận - Lý luận Mác - Lê-nin. 62 

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN Các chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà 
nước giai đoạn 1991 - 1995 về khoa học xã hội. 
Khai giảng lớp “Nghiên cứu lý luận và nghiệp vụ 
báo chí”. 

64 



CONTENTS 
The first session of the National Assembly (9th Legislature). ĐỖ MƯỜI - Building a 
jurisdictional State of the people, by the people and for the people. NGYỄN HÀ PHAN - 
Some problems on building a new countryside. SONG THÀNH - President Ho Chi Minh - the 
author of the basic principles of a democracy in Vietnam. NGUYỄN DUY GIA - A further step 
in restructuring our State apparatus. NGUYỄN VĂN THẢO - Renovation of the Party’s 
leadership over the State. NGUYỄN THẾ UẨN - Some problems on the exterior relation 
economy. THIỆN NHÂN - Socialist orientation. XUÂN CANG - The real state of the working 
class and the trade union’s measures. VŨ HUY ANH - What to write - a hard nut to crack! 
PHẠM THẮNG - The path of development of a State-run economic establishment. LÊ BÁ 
THUYÊN - The key points in the new global strategy of the USA. VÕ THỦ PHƯƠNG - 
Cambodia at a bend of the path to peace. 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 11. 11-1992. 

 
 

MỤC LỤC 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - LÝ 
LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

LÊ KHẢ PHIÊU - Mấy vấn đề đổi mới và chỉnh đốn 
đảng trong quân đội. 
HỒ TẾ - Chính sách tài chính quốc gia đến năm 
2000. 
HỒNG VINH - Chính sách dân số quốc gia trong 
chiến lược phát triển đất nước. 
PHAN THANH XUÂN - Vấn đề giao đất giao rừng 
đến hộ gia đình. 

3 
 

7 
 

11 
 

16 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI HOÀNG CHÍ BẢO - Xu hướng và triển vọng của 
chủ nghĩa xã hội. 
ĐỨC VƯỢNG - Sự giống nhau và khác nhau torng 
thị trường của Hồ Chí Minh và các nhà yêu nước 
phương Đông. 
NGUYỄN NGỌC TUÂN - Sở hữu quốc doanh trong 
nền kinh tế thị trường. 
NHẬT TÂN - Dân chủ kinh tế. 

19 
 

23 
 
 

26 
 

31 

Ý KIẾN VÀ KINH NGHIỆM HÀ XUÂN TRƯỜNG - Điểm lại một tình hình văn 
học. 
VŨ NGỌC NHUNG - Cần xây dựng và phát triển 
một cơ sở lý luận kinh tế vững chắc. 
NGUYỄN ĐÌNH PHAN - Liên kết kinh tế giữa các 
thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. 
TRỌNG NGUYÊN - Hướng đi đúng của đảng bộ 
công ty bách hóa - điện máy Tp. Hồ Chí Minh. 

33 
 

37 
 

42 
 

46 

ĐIỀU TRA HOÀNG BÁ THỊNH - Cơ cấu dân số sinh viên và 
chính sách giáo dục, đào tạo đối với nông thôn. 

49 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG NHI LÊ - Gióng tiếp… tiếng chuông! 53 

THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP ĐẶNG VĂN ĐÔNG - Về công tác khen thưởng. 54 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN BÙI THANH TÙNG - Mãi mãi với Cu-ba. 
*** Mừng bốn Đại hội Đảng Cộng Sản Trung 
Quốc. 

55 
56 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI Ô-LẾCH PƠ-SI-LIN-XÉP - “Chuyển đổi sở hữu” 
khi quá độ sang cơ chế thị trường. 

58 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Tư duy lý luận - Đổi mới tư duy lý luận. 61 

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN Cuộc tranh luận xung quanh cuốn “Lý luận và 
văn học”. 

62 



CONTENTS 
LÊ KHẢ PHIÊU - Party renovation and restructuring in the army. HỒ TẾ - On national 
budgetary policy up to the year 2000. HỒNG VINH - Regarding the national population policy 
in Vietnam’s development policy. PHAN THANH XUÂN - On the issue of land and forest 
allocation to family households. HOÀNG CHÍ BẢO - Trends in and prospects for socialism. 
ĐỨC VƯỢNG - The thoughts of Ho Chi Minh and those of Oriental patriots: similarities and 
differencies. NGUYỄN NGỌC TUÂN - State ownership in the market economy. NHẬT TÂN - 
Democracy in the economy. HÀ XUÂN TRƯỜNG - Review of one cultural situation. VŨ 
NGỌC NHUNG - On the need to build and develop a firm basic for economic theory. 
NGUYỄN ĐÌNH PHAN - Economic cooperation among our country’s economic sectors at 
present. BÙI THANH TÙNG - With Cuba for ever. 



TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
Số 12. 12-1992. 

 
 

MỤC LỤC 
 Thông cáo đặc biệt về việc đồng chí Kaysone 

Phomvihane từ trần. 
ĐOÀN KHUÊ - Kết hợp kinh tế với quốc phòng để 
xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. 
HỒNG HÀ - Tình hình thế giới và chính sách đối 
ngoại của ta. 

3 
 

5 
 

10 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI TRẦN ĐỨC - Vấn đề đa dạng hóa các hình thức sở 
hữu. 
HOÀNG VĂN HẢO - Quyền con người và quyền 
công dân trong sự phát triển kinh tế - xã hội. 
TÀO HỮU PHÙNG - Kiềm chế và đẩy lùi lạm phát 
qua kênh ngân sách nhà nước. 
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG - Những mấu chốt để 
phát triển kinh tế nhanh. 

14 
 

18 
 

21 
 

24 

Ý KIẾN VÀ KINH NGHIỆM PHẠM VĂN TRÀ - Quân khu ba kết hợp kinh tế với 
quốc phòng trong cơ chế kinh tế mới. 
LÊ VĂN CƯƠNG - Có thể khắc phục được tệ tham 
nhũng không? 
NGUYỄN NGỌC - Góp thêm ý kiến về chống tham 
nhũng.  
NGUYỄN QUANG DU - Nâng cao dân trí ở nông 
thôn. 
TRẦN VĂN TƯ - Cần Thơ - Con đường phát triển. 
NHỊ LÊ - Đảng bộ huyện Đại Lộc tìm được “lối ra”. 

27 
 

31 
 

34 
 

37 
 

39 
42 

TỌA ĐÀM *** Văn học nước ta từ 1975 đến nay. 45 

ĐIỀU TRA TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG - Thực trạng đội ngũ 
công nhân ở Hà Nội. 

49 

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG DƯƠNG TÙNG - Hạ cánh. 52 

THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP *** Bạn đọc với Tạp chí Cộng Sản 1992. 53 

THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN LA CÔN - Bill Clinton - Tiếng nói của “đa số thầm 
lặng”? 
TRẦN TRỌNG - Mấy xu hướng về quân sự hiện 
nay trên thế giới. 

56 
 

58 

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI *** Có một “nền kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa” hay không? 

61 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Chính trị - Khoa học - Chính trị học. 62 

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN Tình hình thực hiện chương trình nghiên cứu 
“Những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. 
Hội thảo khoa học về “Tư tưởng Hồ Chí Minh và 
con đường cách mạng Việt Nam. 
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